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	     BỘ CÔNG AN

Số:        /2024/TT-BCA
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2024



THÔNG TƯ
Quy định về xây dựng, ban hành, quản lý và sử dụng 
biểu trưng trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về xây dựng ban hành, quản lý và sử dụng biểu trưng trong Công an nhân dân.


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc xây dựng, ban hành, quản lý và sử dụng biểu trưng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an.
2. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Biểu trưng là dấu hiệu nhận biết, phản ánh đặc trưng riêng biệt thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
2. Biểu trưng trong Công an nhân dân là hệ thống biểu trưng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an. Các biểu trưng này là ký hiệu riêng, phản ánh đặc trưng riêng biệt của mỗi đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an.
Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Việc xây dựng, ban hành biểu trưng do các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ Công an xây dựng trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định phải thực hiện đúng theo Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành. Việc sửa đổi, thay thế Quyết định ban hành biểu trưng của Bộ trưởng thực hiện theo quy định xây dựng, ban hành biểu trưng của Thông tư này.
2. Biểu trưng mang tính chất khái quát cao, bảo đảm ý nghĩa chính trị, tính thẩm mỹ chung của lực lượng Công an nhân dân và đặc thù của đơn vị xây dựng biểu trưng.
3. Việc ban hành, quản lý, sử dụng biểu trưng phải được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo, khoa học; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
	Điều 4. Lập đề nghị, kế hoạch xây dựng, ban hành biểu trưng
	Đơn vị xây dựng biểu trưng soạn thảo tờ trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an (Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách) gồm các nội dung sau: Sự cần thiết ban hành biểu trưng; các tiêu chí nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật; dự kiến thời gian xây dựng, trình ban hành biểu trưng; tổ chức thực hiện. Sau khi được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt đồng ý, đơn vị xây dựng biểu trưng lập kế hoạch xây dựng, ban hành biểu trưng.
	Điều 5. Tiến hành xây dựng biểu trưng
	1. Đơn vị xây dựng biểu trưng tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng hoặc tổ chức xét chọn mẫu biểu trưng (mời từ 3 - 5 tác giả tham gia sáng tác).
	2. Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng 
Đơn vị xây dựng biểu trưng phải thông báo bằng văn bản đến Cục Công tác đảng và công tác chính trị. Hồ sơ gồm: Kế hoạch tổ chức, Thể lệ cuộc thi.
- Kế hoạch tổ chức cuộc thi gồm các nội dung: Tên hoặc chủ đề cuộc thi; mục đích, ý nghĩa; cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng (nếu có); trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị, cá nhân tổ chức cuộc thi, người dự thi; thành phần Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật; nguồn kinh phí; mẫu phiếu tham dự cuộc thi.
- Thể lệ cuộc thi quy định rõ đối tượng tham dự, điều kiện, tiêu chí, nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.
3. Thủ tục thông báo tổ chức xét chọn mẫu biểu trưng
a) Đơn vị xây dựng biểu trưng phải thông báo bằng văn bản đến Cục Công tác đảng và công tác chính trị. Hồ sơ gồm: Kế hoạch tổ chức, Thể lệ.
- Kế hoạch tổ chức xét chọn gồm các nội dung: Tên hoặc chủ đề; mục đích, ý nghĩa; trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị, cá nhân tổ chức xét chọn, tác giả được mời tham gia; thành phần Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, tác giả được mời tham gia; nguồn kinh phí; mẫu phiếu tham dự cuộc xét chọn.
- Thể lệ cuộc xét chọn quy định điều kiện, tiêu chí, nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc xét chọn;
b) Tác giả được mời tham gia sáng tác theo hình thức xét chọn mẫu biểu trưng phải có trình độ đại học về mỹ thuật trở lên và từng đạt giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng do Bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh) tổ chức.
4. Cục Công tác đảng và công tác chính trị trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
	5. Đơn vị xây dựng biểu trưng có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch tổ chức.
6. Thành lập Hội đồng nghệ thuật
a) Đơn vị xây dựng biểu trưng quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật trong cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng hoặc xét chọn mẫu biểu trưng
Số lượng thành viên Hội đồng nghệ thuật là số lẻ 05 hoặc 07 thành viên, phải có 2/3 số thành viên là họa sỹ có trình độ đại học về mỹ thuật trở lên, có uy tín, kinh nghiệm chấm thi mẫu biểu trưng, số thành viên còn lại là đại diện đơn vị xây dựng biểu trưng, đại diện Cục Công tác đảng và công tác chính trị;
b) Hội đồng nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín.
7. Sau khi có kết quả xét chọn của Hội đồng nghệ thuật, đơn vị xây dựng biểu trưng gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách.
Điều 6. Trình ký, ban hành biểu trưng
1. Đơn vị xây dựng biểu trưng hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Công tác đảng và công tác chính trị kiểm tra lần cuối trước khi trình Bộ trưởng ban hành Quyết định. Hồ sơ gồm: 
a) Tờ trình Bộ trưởng do Thủ trưởng đơn vị xây dựng biểu trưng ký;
b) Dự thảo Quyết định ban hành mẫu biểu trưng, mẫu biểu trưng, biên bản xét chọn mẫu của Hội đồng nghệ thuật và các tài liệu liên quan (nếu có).
c) Bản chính ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách.	
2. Đơn vị xây dựng biểu trưng có trách nhiệm trình Bộ trưởng ký ban hành, lấy số, lưu 01 bản gốc tại Văn phòng Bộ; lưu 01 bản gốc và bản điện tử tại đơn vị. 
3. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng ký ban hành, đơn vị xây dựng biểu trưng có trách nhiệm gửi văn bản ký ban hành đến Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân ngoài Công an có liên quan để triển khai thực hiện; gửi 02 bản chính đến Cục Công tác đảng và công tác chính trị để triển khai thực hiện (01 bản), rà soát, hệ thống hóa hệ thống biểu trưng trong Công an nhân dân (01 bản).
Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng biểu trưng
1. Trách nhiệm của Cục Công tác đảng và công tác chính trị 
a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ thống nhất quản lý nhà nước về biểu trưng trong Công an nhân dân;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng biểu trưng trong Công an nhân dân;
c) Rà soát, hệ thống hóa biểu trưng trong Công an nhân dân.
2. Trách nhiệm của đơn vị xây dựng biểu trưng là đơn vị trực tiếp quản lý, hướng dẫn và sử dụng biểu trưng của đơn vị mình. 
Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị xây dựng biểu trưng
1. Quyền hạn
a) Đơn vị xây dựng biểu trưng là chủ sở hữu quyền tác giả đối với biểu trưng, có quyền sử dụng biểu trưng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đơn vị;
b) Nhắc nhở, chấn chỉnh các hoạt động vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng biểu trưng gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của đơn vị. Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và chấm dứt các hành vi sử dụng biểu trưng trái pháp luật.
2. Nghĩa vụ
a) Đơn vị xây dựng biểu trưng có trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng biểu trưng của đơn vị; 
b) Xây dựng và ban hành quy chế, quy trình quản lý, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý và sử dụng biểu trưng.
Điều 9. Quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng biểu trưng
1. Quyền hạn
a) Các đơn vị cơ sở trực thuộc đơn vị xây dựng biểu trưng được phép sử dụng biểu trưng trong các hoạt động của mình. Trên cơ sở biểu trưng gốc, các đơn vị trực thuộc được phép làm các phiên bản phái sinh. Trước khi sử dụng, các đơn vị cơ sở trực thuộc phải gửi đơn vị xây dựng biểu trưng xét duyệt các phiên bản phái sinh;
b) Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sử dụng biểu trưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị xây dựng biểu trưng và thực hiện các nghĩa vụ trách nhiệm theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy chế quản lý, sử dụng biểu trưng của đơn vị xây dựng biểu trưng;
c) Thủ tục xin phép sử dụng: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biểu trưng gửi văn bản (Đơn đề nghị, Công văn đề nghị) đến đơn vị xây dựng biểu trưng xem xét. Trong thời gian 10 ngày làm việc, đơn vị xây dựng biểu trưng trả lời bằng văn bản về việc sử dụng biểu trưng.
2. Nghĩa vụ
a) Sử dụng đúng mục đích, quy định sử dụng biểu trưng của đơn vị xây dựng biểu trưng và các quy định của pháp luật;
b) Kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa các sai phạm (nếu có) trong quá trình sử dụng biểu trưng;
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý, ngăn chặn các hành vi sử dụng biểu trưng trái pháp luật.
Điều 10. Sử dụng biểu trưng
1. Sử dụng biểu trưng trên các ấn phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan, quà tặng; trang trí hội nghị, khánh tiết lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo phải được đặt ở vị trí trang trọng có độ hiển thị cao.
	2. Việc sử dụng, quảng bá biểu trưng trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, các phần mềm của đơn vị xây dựng biểu trưng phải đảm bảo chính xác, trung thực, hiệu quả, hiển thị đầy đủ biểu trưng.
	3. Sử dụng trong các trường hợp khác phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng quy định của Ngành và pháp luật.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2024.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 
2. Cục Công tác đảng và công tác chính trị có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư và báo cáo Bộ trưởng theo quy định.
3. Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, quản lý tiêu chuẩn, định mức và bảo đảm ngân sách để triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Công tác đảng và công tác chính trị) để kịp thời hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Công báo;
- Lưu: VT, V03, X03.T. 300b.
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